
 

          ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VĨNH LINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NV       Vĩnh Linh, ngày         tháng 10 năm 2023 

Về việc hướng dẫn tổng kết công     

tác thi đua, khen thưởng năm 2023 

 

             

Kính gửi:  

                - Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện; 

- UBMT TQVN huyện và các Tổ chức CT-XH huyện; 

- Các Ban đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Cửa Tùng; 

- UBND các xã, thị trấn.        

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022;   

 Thực hiện Hướng dẫn số 428/HĐTĐKT ngày 03/11/2023 của Hội đồng Thi đua-

Khen thưởng tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2023; UBND huyện hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 

như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu:  
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 

nghiệp đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực 

hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023; Các phong trào thi đua trọng 

tâm do cấp trên phát động; Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng 

và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã 

hội. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm để 

triển khai, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.  

- Việc bình xét, suy tôn đảm bảo công khai, dân chủ từ cơ sở và đúng quy định 

của Luật Thi đua, khen thưởng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổng 

kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiến 

tiến kịp thời, đồng thời phát động, ký kết giao ước thi đua trong cơ quan, đơn vị 

mình…  

2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng:  

* Nguyên tắc công tác thi đua  
- Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch. 

- Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.  

* Nguyên tắc công tác khen thưởng:  

- Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời. 

- Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành 

tích đạt được. 

- Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không 

khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến 

đâu khen thưởng đến đó 
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- Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, 

kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.  

        3. Quy định khi xem xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: 

- Việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tiến hành đối với 

các tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua, đạt thành tích và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng. Việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khi 

tổng kết năm được tiến hành theo trình tự sau: 

 + Bình xét danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng sau. 

 + Bình xét cá nhân trước, tập thể sau. 

 + Bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thứ tự từ thấp đến cao: 

  Danh hiệu “Lao động tiên tiến”; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ 

thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” đối với cá nhân. 

 Danh hiệu “Tập thể lao động tiến tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”; “Cờ thi 

đua của UBND tỉnh”, “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với tập thể. 

  Hình thức khen thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, Giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện; Bằng  khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ; Huân, Huy chương các loại; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 

06/2022/QH15 ngày 15/6/2022.  

 - Đối với khối thi đua các xã, thị trấn tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá, bình xét 

và bỏ phiếu suy tôn 03 đơn vị dẫn đầu đề nghị tặng 03 Cờ thi đua của UBND tỉnh, trong đó 

có 01 đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, trình lên Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện thẩm định. Những đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua phải là những đơn vị có 

đăng ký từ đầu năm gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và khối thi đua xã, thị trấn. 

 - Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao 

động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, danh 

hiệu thôn (làng, bản, khu phố, khóm phố, tổ dân phố) văn hóa và giấy khen. 

 - Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn quyết định tặng giấy khen, công nhận các danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”, “Gia đình văn hóa” thuộc đơn vị địa phương mình.  

  - Tất cả những trường hợp đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 

“Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” phải có báo cáo riêng đề tài 

sáng kiến kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác quản lý đem lại hiệu quả thiết 

thực ảnh hưởng trong phạm vi cấp cơ sở, cấp tỉnh hoặc trong phạm vi toàn quốc được 

Hội đồng Khoa học sáng kiến cấp tương đương công nhận. Các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể, đơn vị, các xã, thị trấn lập Hội đồng chấm đề tài, sáng kiến, đánh giá chất 

lượng và mức độ ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến (phân theo loại a, b, c). Hội đồng tiến 

hành bỏ phiếu bình chọn và tỷ lệ phiếu đạt phải từ 80 % trở lên (nếu thành viên Hội 

đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng phiếu bầu). 
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- Đối với các doanh nghiệp khi trình khen phải có xác nhận nộp thuế, xác nhận 

của Bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội đã có mẫu chung), kể từ mốc xét thành tích 

khen thưởng đến thời điểm hiện tại. 

 - Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn 

kết, tương trợ, tích cực tham giam phong trào thi đua. 

 - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở 

công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ 

đã được nghiệm thu.  

         - Cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thì phải 02 năm liên tục 

(2022, 2023) được tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc 2 năm liên tục hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp 

dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Đối với công nhân, nông dân, người lao động có 

nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

- Tập thể đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thì 02 năm liên tục 

(2022, 2023) phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 

trong tập thể; thực hiện tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách phát luật. 

- Những tập thể, cá nhân năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

thì năm 2023 không đề nghị (trừ khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề)    

 - Đối với danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét chọn hàng năm cho các tập 

thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia phong trào thi đua thường 

xuyên, thiết thực, hiệu quả; Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, 

trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Có cá nhân đạt danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Những trường hợp đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” thì phải 

chọn những cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong số cá nhân 03 năm liên tục (2021, 

2022, 2023) đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.  

 - Hội đồng Sáng kiến của các đơn vị hàng năm phải xem xét để công nhận sáng 

kiến cho các cá nhân trong đơn vị mình (Căn cứ thực hiện quy chế sáng kiến cấp cơ sở 

theo các nội dung tiêu chí quy định tại Quyết định số 850/QĐUBND ngày 28/4/2023 

của UBND tỉnh). 

  - Việc xem xét, công nhận hiệu quả và mức độ ảnh hưởng của sáng kiến do Hội 

đồng Sáng kiến của từng cấp thực hiện phải được lượng hóa, có điểm sáng tạo mới; áp 

dụng hiệu quả thật sự, có phạm vi ảnh hưởng nhất định. Sáng kiến đạt hiệu quả cao và 

có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc, hay trong phạm vi cấp tỉnh, cấp cơ sở thì được 

xem xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tương ứng. 
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  - Các cá nhân đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua (như: danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc) có liên quan đến sáng kiến 

nếu chưa có sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận thì phải có văn 

bản đề nghị công nhận sáng kiến theo Quyết định 850/QĐ UBND ngày 28/4/2023 của 

UBND tỉnh (có mẫu văn bản kèm theo hướng dẫn này) gửi đến Hội đồng Sáng kiến 

cấp tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xem xét quyết định trước khi trình hồ 

sơ đề nghị khen thưởng. Thời điểm trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” là năm liền kề với năm có quyết định công nhận danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh lần 2. 

  - Chỉ lấy kết quả khen thưởng theo công trạng làm căn cứ xét khen thưởng hoặc đề 

nghị cấp trên khen thưởng. Kết quả khen thưởng theo đợt (chuyên đề), đột xuất được ghi 

nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

  - Các tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua khi xét khen thưởng có tiêu 

chuẩn Cờ thi đua thì được lấy Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh làm cơ sở để xét 

khen thưởng (như tiêu chuẩn tập thể đạt Huân chương Lao động hạng ba là 01 lần 

được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng Cờ thi đua của UBND 

tỉnh hoặc có 01 lần được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và 01 lần được tặng bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 

tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua). Thời gian trình khen thưởng cấp Nhà 

nước lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen 

thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì 

thời gian trình khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen 

thưởng lần trước. 

  - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp họp xét khen thưởng khi xét danh hiệu 

thi đua, hình thức khen thưởng phải bỏ phiếu, không biểu quyết (Tỷ lệ phiếu bầu đồng 

ý đạt từ 80% trở lên, trừ danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc, Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phải có tỷ lệ phiếu 

đồng ý đạt từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng, nếu thành viên Hội 

đồng vắng mặt thì phải lấy ý kiến bằng văn bản).         

           4. Quy định thủ tục, số lượng hồ sơ và thời gian trình khen thưởng:  

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng theo mẫu quy định của các danh hiệu và hình 

thức khen thưởng, đảm bảo đủ số lượng, yêu cầu: 

 + Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng; 

 + Biên bản họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng; 

 + Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học; 

          + Quyết định công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. 

  + Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân. 

 * Các Doanh nghiệp khi trình khen thưởng phải có bản xác nhận nộp thuế, xác nhận 

của Bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội đã có mẫu chung), xác nhận môi trường, kể từ mốc 

xét thành tích khen thưởng đến thời điểm hiện tại (đối với đơn vị đề nghị Cờ Thi đua của 

Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thì xác nhận 
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02 năm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động các hạng thì xác 

nhận 05 năm).  

 - Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phải viết đúng theo mẫu số 01 hoặc mẫu số 

02 của Phụ lục ban hành kèm theo (có mẫu báo cáo kèm theo hướng dẫn này) 

 + Báo cáo phải ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết 

định khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; các sáng kiến, đề 

tài khoa học đã được các cấp công nhận, kèm theo các giấy tờ chứng minh thành tích 

đạt được (tên đơn vị, tên chức danh của cá nhân không được viết tắt);  

- Số lượng hồ sơ trình đề nghị khen thưởng (bản chính): 

 + Hồ sơ thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện: 01 bộ  

 + Hồ sơ khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh: 03 bộ  

  + Hồ sơ khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ: 04 bộ  

+ Hồ sơ khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước: 5 bộ 

   - Ngoài các văn bản giấy nêu trên: Tờ trình, báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề 

nghị khen thưởng thẩm quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ phải gửi nội dung 

(tờ trình, báo cáo thành tích) qua canh điều hành của phòng Nội vụ. 

- Thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng (tờ trình, báo cáo thành tích…) có từ 

02 trang trở lên phải có đóng dấu giáp lai của đơn vị đề nghị khen thưởng. 

 5. Phân bổ số lượng đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: 

- Mỗi xã, thị trấn xét chọn đề nghị 05 tập thể và 05 cá nhân, trong đó có các tập 

thể, cá nhân ở các thôn, bản, khu phố, khóm phố.(Riêng các xã mới sáp nhập mỗi xã 

chọn 10 tập thể 10 cá nhân, HĐTĐKT huyện điều chỉnh sau) 

- Mỗi đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện đề nghị 07 tập thể và 

07 cá nhân; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đề nghị 10 tập thể và 10 cá nhân 

(bao gồm thành viên, hội viên ở cơ sở) các Hội có số hội viên cao so với mặt bằng 

chung HĐTĐKT huyện điều chỉnh sau. 

- Các Hội: BĐD Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Chữ thập 

đỏ, Hội Khuyến học: mỗi hội đề nghị khen thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân; Hội 

Người khuyết tật, NNCĐDC- Điôxin và Bảo trợ xã hội: đề nghị 07 tập thể và 07 cá 

nhân; Hội Người mù và các hội khác đề nghị 04 tập thể và 04 cá nhân. (bao gồm hội 

viên ở cơ sở) 

- Các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng 

Lao động thương binh – xã hội, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Tư pháp: mỗi 

đơn vị đề nghị 05 tập thể và 05 cá nhân (bao gồm cả cơ sở); Phòng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn đề nghị 08 tập thể và 08 cá nhân thuộc phòng, xã, thị trấn và các HTX; Trung tâm 

VHTT-TDTT huyện, Công an huyện đề nghị khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân gồm: 

công an xã, thị trấn, bảo vệ dân phố, các đội, tổ thuộc Công an huyện; Cơ quan BCH quân sự 

huyện đề nghị 10 tập thể và 10 cá nhân thuộc LLDQTV xã, thị trấn và cán bộ chiến sỹ BCH 

quân sự huyện; Đồn Biên phòng Cửa Tùng tùy theo tình hình thực tế để đề nghị. (Ngoài sự 
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phân bổ trên tùy theo tích đặc thù của từng đơn vi có thể thêm, bớt các tập thể, cá nhân đề 

nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của HĐTĐ, KT huyện quyết định) 

Lưu ý: Tỷ lệ CC, VC, nhân viên không giữ chức vụ, người lao động trực tiếp 

chiếm 50- 55%. 

5. Thời gian trình hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

- Khen thưởng theo kế hoạch hàng năm, thuộc thẩm quyền của Chủ tich UBND 

huyện, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ,  

        Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện nhận hồ sơ từ ngày 

02/01/2024 đến ngày 30/01/2024. 

 * Đề nghị các đơn vị họp xét khen thưởng từ ngày 01/01/2024 và áp dụng các 

điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 

15/6/2022. 

- Hồ sơ đề nghị công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp cấp huyện (Chiến sỹ cơ sơ) 

gủi về Hội đồng sáng kiến cấp huyện (qua TTHĐ Thi đua - Khen thưởng huyện tổng 

hợp gửi HĐ sáng kiến huyện) trước ngày 10/01/2024 để HĐ sáng kiến huyện thẩm 

định đề nghị chủ tịch HĐ sáng kiến ra quyết định công nhận, nếu cá nhân nào không 

gửi các đề tài, sáng kiến, giải pháp đúng thời gian quy định coi như không có đề tài, 

sáng kiến, giải pháp. 

(Khen thưởng ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện theo hướng dẫn riêng). 

Hồ sơ đề nghị trình các cấp khen thưởng gửi trực tiếp đến Thường trực Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng huyện. 

Lưu ý: Sau thời gian quy định trên Thường trực HĐTĐKT huyện không tiếp 

nhận Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, các nhân.  

Trên đây là hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Đề nghị 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch công tác thi đua, 

khen thưởng, tổ chức phát động thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2024; Đăng 

ký các danh hiệu thi đua của đơn vị mình ngay từ đầu năm và gửi về Hội đồng Thi đua 

– Khen thưởng huyện (qua Thường trực Thi đua - Khen thưởng huyện) trước ngày 

30/2/2024. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nào chưa rõ đề nghị liên hệ với 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện (qua Thường trực Thi đua - Khen thưởng 

huyện) để được hướng dẫn thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Thái Văn Thành 
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